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Ngày Quốc khánh
Phương án 1: 01/09/2023 – 04/09/2023
Phương án 2: 02/09/2023 – 05/09/2023
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Tết âm lịch: 20/01/2023 – 26/01/2023

Tết Dương lịch: 01/01/2023

Ngày Quốc tế Lao động: 01/05 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 29/04
Ngày Chiến Thắng: 30/04

Phuoc & Partners
- Tiếp cận kinh doanh đối với dịch vụ pháp lý

N I Ê N  G I Á M  T U Â N  T H Ủ  

PHÁP LUẬT 
LAO ĐỘNG2023

Lịch Năm / Tháng 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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01

03

05

Báo cáo tổng hợp tình hình tai
nạn lao động cấp cơ sở năm
2022(1)

10

Báo cáo tình hình tham gia bảo
hiểm thất nghiệp năm 2022(5)

15

Báo cáo y tế lao động của cơ sở
lao động năm 2022(2)

Báo cáo công tác an toàn, vệ
sinh lao động năm 2022(3)

Phuoc & Partners

Lịch Năm / Tháng 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý

Tết Dương lịch: 01/01/2023
Tết Âm lịch: 20/01/2023 – 26/01/2023

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18)

Báo cáo về tình hình sử dụng 
người lao động nước ngoài năm 
2022(17)

NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Phuoc & Partners

Lịch Năm / 01 / Tháng 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Lịch Năm / 01 / 02 / Tháng 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 29/04
Ngày Chiến Thắng: 30/04

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / Tháng 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03
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Phuoc & Partners

Ngày Quốc tế Lao động: 01/05 

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / Tháng 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Thông báo về tình hình biến
động lao động(18)

03

Báo cáo tình hình sử dụng lao
động 6 tháng đầu năm 2023(7) 05

Báo cáo tình hình họat động dịch
vụ việc làm 6 tháng đầu năm
2023(6)

20
Báo cáo tình hình hoạt động cho
thuê lại lao động cho 6 tháng
đầu năm 2023(9)

Phuoc & Partners

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / Tháng 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

05

Báo cáo tổng hợp tình hình tai
nạn lao động cấp cơ sở 06
tháng đầu năm 2023(1)

Báo cáo y tế lao động của cơ sở
lao động 06 tháng đầu năm
2023(2)

Báo cáo tình hình sử dụng người
lao động nước ngoài 06 tháng
đầu năm 2023(17)

Phuoc & Partners

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / Tháng 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / Tháng 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Ngày Quốc khánh
Phương án 1: 01/09/2023 – 04/09/2023
Phương án 2: 02/09/2023 – 05/09/202309
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Phuoc & Partners

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / Tháng 09 / 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / Tháng 10 / 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / Tháng 11 / 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM
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Phuoc & Partners

Thông báo về tình hình biến
động lao động(18) 03

Báo cáo tình hình sử dụng lao
động năm 2023(7) 05

Báo cáo tình hình tuyển dụng,
sử dụng người lao động Việt
Nam năm 2023(8)

15

Báo cáo kết quả thực hiện quan
trắc môi trường lao động năm
2023(15)

Báo cáo định kỳ hằng năm về
tình hình đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài năm 2023 (16) 20

Báo cáo định kỳ tình hình hoạt
động kiểm định năm 2023(13)

Báo cáo định kỳ hoạt động huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động
năm 2023(14)

Báo cáo tình hình hoạt động cho
thuê lại lao động năm 2023(9)

Báo cáo tình hình hoạt động dịch
vụ việc làm năm 2023(6)

Báo cáo công tác kiểm định kỹ
thuật an toàn lao động, huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động
năm 2023 (11) 31
Báo cáo thực hiện công tác quan
trắc môi trường lao động tại cơ
sở năm 2023(12)

Lịch Năm / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / Tháng 12 / Cơ Sở Pháp Lý
NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM

Chú giải: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG NĂM

20
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Phuoc & Partners
- Tiếp cận kinh doanh đối với dịch vụ pháp lý

Các thời hạn nộp báo cáo theo luật định có thể nộp trước ngày được ghi trong NIÊN GIÁM TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG. Một số báo cáo áp dụng đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và chỉ báo cáo khi phát sinh. Doanh nghiệp nên lưu ý để chủ động để nộp 
báo cáo phù hợp và đúng hạn.

1 Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 
cấp cơ sở

Điều 24.1 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP báo cáo nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (“SLĐTBXH”), nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

2 Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BYT báo cáo nộp cho trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quản lý của 
bộ, ngành.

3 Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động Điều 10.2 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH báo cáo nộp cho SLĐTBXH và Sở Y tế (nộp trực tiếp hoặc fax, bưu điện, thư điện tử).

4 Báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh 
nghề nghiệp **

Điều 37.2 Luật An toàn, vệ sinh Lao động số 
84/2015/QH13

báo cáo nộp cho Sở Y Tế (xem thêm phần lưu ý).

5 Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp

Điều 32.7 Nghị định 28/2015/NĐ-CP báo cáo nộp cho SLĐTBXH.

6 Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ 
việc làm

Điều 13 Nghị định 23/2021/NĐ-CP báo cáo nộp cho cơ quan trực tiếp quản lý và SLĐTBXH nơi đặt trụ sở (Áp dụng đối với Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

7 Báo cáo tình hình sử dụng lao động Điều 4.2 Nghị định 145/2020/NĐ-CP báo cáo nộp cho SLĐTBXH thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc nộp bằng bản giấy nếu không thể nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thông báo đến cơ 
quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, và thông báo cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi (nếu lao động 
làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế).

8 Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng 
người lao động Việt Nam

Điều 26.3.b, Điều 22.1.b  Nghị định 152/2020/NĐ-CP báo cáo nộp cho Tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam (Áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có sử dụng người 
lao động Việt Nam).

9 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại 
lao động

Điều 31.2 Nghị định 145/2020/NĐ-CP báo cáo nộp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, SLĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động thì báo cáo nộp cho SLĐTBXH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh 
nghiệp chuyển đến; (Áp dụng với doanh nghiệp cho thuê lại lao động).

10 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghề **

Điều 60.2 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 báo cáo nộp cho Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (xem thêm phần lưu ý).

11 Báo cáo công tác kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động

Điều 45.3a Nghị định 44/2016/NĐ-CP báo cáo nộp cho SLĐTBXH (Áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh).

12 Báo cáo thực hiện công tác quan trắc môi 
trường lao động tại cơ sở

Điều 45.3b Nghị định 44/2016/NĐ-CP báo cáo nộp cho Sở Y tế (Áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh ) . 

13 Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động 
kiểm định

Điều 44.2 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi 
Điều 1.21 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

báo cáo nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) và SLĐTBXH nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, đồng thời gửi thư điện tử tới BLĐTBXH theo địa chỉ: antoanlaodong@molisa.gov.vn (Áp dụng đối với tổ chức hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động).

14 Báo cáo định kỳ hoạt động huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động

Điều 44.3 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung 
tại Điều 1.25 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

báo cáo nộp cho BLĐTBXH và SLĐTBXH đồng thời gửi thư điện tử tới BLĐTBXH theo địa chỉ antoanlaodong@molisa.gov.vn (Áp dụng với tổ chức huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động).

15 Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc 
môi trường lao động

Điều 44.4 Nghị định 44/2016/NĐ-CP báo cáo nộp cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, đồng thời gửi thư điện tử tới Bộ Y tế theo địa chỉ: baocaoytld@moh.gov.vn (Áp dụng cho tổ chức hoạt động quan trắc môi 
trường lao động).

16 Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 15.1 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH báo cáo nộp cho Cục quản lý lao động ngoài nước (BLĐTBXH) (Áp dụng đối với các doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, đơn vị sự 
nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài).

17 Báo cáo tình hình sử dụng người lao động 
nước ngoài

Điều 5.3, Điều 6.1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP báo cáo nộp cho SLĐTBXH (Áp dụng đối với chủ đầu tư có nhà thầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài).

18 Thông báo về tình hình biến động lao động Điều 16.2 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH thông báo nộp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động.

**Lưu ý Tại thời điểm phát hành NIÊN GIÁM TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, chưa có hướng dẫn chi tiết mới về thời điểm nộp đối với các báo cáo này.

NGHỈ LỄ, TẾT
(Nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, người
lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo)

BÁO CÁO HẰNG THÁNG BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ CẢ NĂM
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